
BÀI TẬP TUẦN 20 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  
    Lịch sử: Chiến thắng Chi Lăng 

    Địa lý: Đồng bằng Nam Bộ 

PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 1, câu 2) 

và hoàn thành theo yêu câu các câu còn lại. 

1. Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân: 

A. Nam Hán 

B. Tống 

C. Mông Nguyên 

D. Minh 

2. Lê Lợi làm gì trước khi tiến quân ra Bắc? 

A. Đánh trận ở Chi Lăng rồi sau đó đưa quân tiến về Lam Sơn huy động lực lượng. 

B. Đánh trận ở Bạch Đằng dùng kế cắm cọc gỗ trên sông. 

C. Chiêu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng, chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi 

nghĩa. 

D. Chỉ huy nghĩa quân ta đánh một trận quyết liệt ở Lạng Sơn. 

3. Điền các từ ngữ: nghênh chiến, giả vờ thua, bỗng nhiên, bì bõm, sườn núi, vun 

vút vào chỗ chấm cho thích hợp. 

 Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu 

giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng 

ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của 

chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang 

như sấm dậy. Lập tức, từ hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao vun 

vút phóng xuống. 

4. Em hãy sắp xếp và viết số thứ tự từ 1 đến 4 vào ⭕ cho đúng trình tự diễn 

biến trận đánh ở Chi Lăng: 

⭕ Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng 

đám kị binh vào ải. 



⭕ Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống. 

⭕ Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt 

pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. 

⭕ Phục binh của ta từ hai bên sườn núi và lòng khe nhất tề xông ra tấn công. 

5. Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống 

quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn? Đánh dấu x vào ô trống trước ý 

em cho là không đúng? 

 Lê Lai bị quân Minh bắt. 

 Mưu đồ cứu viện cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ. 

 Quân Minh xin hàng và rút về nước. 

 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), bắt đầu thời Hậu Lê. 

PHẦN II: ĐỊA LÝ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 4) và 

hoàn thành theo yêu câu các câu còn lại. 

1. Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông nào bồi đắp nên? 

A. Sông Tiền và sông Hậu 

B. Sông Mê Công và sông Sài Gòn 

C. Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn 

D. Sông Mê Công và sông Đồng Nai 

2. Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ? 

A. Đất phù sa, đất mặn 

B. Đất mặn, đất phèn, đất cát pha 

C. Đất phù sa, đất phèn 

D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn 

3. Điền vào ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

 Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta. 

 Diện tích của đồng bằng Nam Bộ lớn gấp ba lần đồng bằng Bắc Bộ. 



 Do đắp đê nên đồng bằng Nam Bộ có nhiều vùng trũng ngập nước như: Đồng 

Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau. 

 Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần cải tạo. 

4. Đặc điểm về sông ngòi, kênh rạch ở đồng bằng Nam Bộ thế nào? 

A. Phần Tây Nam Bộ có rất ít sông ngòi, kênh rạch. 

B. Ở Đông  Nam Bộ không có sông ngòi, kênh rạch nhưng lại có nhiều hồ nước ngọt 

tự nhiên. 

C. Đồng bằng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

D. Đồng bằng Nam Bộ có sông ngòi, kênh rạch thưa thớt và có hệ thống đê để ngăn 

lũ. 

5. Em biết gì về sông Mê Công ở đồng bằng Nam Bộ? Hãy chọn những từ ngữ 

cho sẵn bên dưới và điền vào chỗ trống cho thích hợp. 

 Sông Mê Công là một trong những con sông lớn trên thế giới, bắt nguồn từ 

Trung Quốc, chảy qua nhiều nước và đổ ra Biển Đông. Đoạn hạ lưu sông chảy trên 

đất Việt Nam chỉ dài trên 200km và chia thành hai nhánh: sông Tiền, sông Hậu. Do 

hai nhánh sông đổ ra biển bằng chín cửa nên có tên là Cửu Long (chín con rồng).  

 (Các từ ngữ cần điền: chín cửa, Cửu Long, trên thế giới, Trung Quốc, Việt 

Nam, sông Tiền, sông Hậu, Biển Đông.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP TUẦN 20 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  

PHẦN I: LỊCH SỬ 

1. D      2. C 

3. Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp. 

 Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu 

giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng 

ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của 

chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang 

như sấm dậy. Lập tức, từ hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao vun 

vút phóng xuống. 

4. Trình tự diễn biến trận đánh Chi Lăng: 

① 

③ 

② 

④ 

5. ☒ Lê Lai bị quân Minh bắt. 

PHẦN II: ĐỊA LÝ 

1. D 

2. D 

3. Đ – S – S – Đ  

4. C 

5. Điền từ ngữ vào chỗ trống cho thích hợp. 

 Sông Mê Công là một trong những con sông lớn trên thế giới, bắt nguồn từ 

Trung Quốc, chảy qua nhiều nước và đổ ra Biển Đông. Đoạn hạ lưu sông chảy trên 

đất Việt Nam chỉ dài trên 200km và chia thành hai nhánh: sông Tiền, sông Hậu. Do 

hai nhánh sông đổ ra biển bằng chín cửa nên có tên là Cửu Long (chín con rồng).  


